
         Mẫu số 4
DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước
của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương năm 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày         tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2023

ST
T

Tên 
loại 
văn 
bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 
hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung quy định hết 
hiệu lực, ngưng hiệu lực 
một phần của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng 
hiệu lực một phần

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực một 

phần
I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

1. 1Nghị 
quyết 

24/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 
của HĐND tỉnh Nghị quyết về Bảng 
giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương

Mục 2 Danh mục xã miền 
núi của nội dung Ghi chú, 
Phụ lục 1 

Bị bãi bỏ tại Nghị quyết số 
02/2023/NQ-HĐND ngày 
09/5/2023 của HĐND tỉnh 

09/5/2023

2. 2Quyết 
định 

55/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 
của UBND tỉnh Quyết định ban hành 
Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Mục 2 Danh mục xã miền 
núi của nội dung Ghi chú, 
Phụ lục 1

Bị bãi bỏ tại Quyết định số 
18/2023/QĐ-UBND ngày 
09/5/2023 của UBND tỉnh  

09/5/2023

SỞ NỘI VỤ

3. 3Quyết 
định

59/2020/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 
năm 2020 của UBND tỉnh Ban hành 
Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức, viên chức tỉnh Hải Dương

Điều 6; Khoản 1, Khoản 2 
Điều 7; Khoản 11 Điều 18; 
Khoản 5 Điều 19

Được sửa đổi, bổ sung bởi 
Quyết định số 21/2022/QĐ-
UBND ngày 19/12/2022

01/01/2023



2

ST
T

Tên 
loại 
văn 
bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 
hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung quy định hết 
hiệu lực, ngưng hiệu lực 
một phần của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng 
hiệu lực một phần

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực một 

phần
SỞ TƯ PHÁP

4. 6Quyết 
định

04/2022/QĐ-UBND ngày 22/04/2022 
Ban hành Quy định về đấu giá quyền 
sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử 
dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương

Khoản 2 Điều 5; Khoản 2 
Điều 6; Khoản 2, Khoản 3 
Điều 8

Được sửa đổi, bổ sung bởi 
Quyết định số 36/2023/QĐ-
UBND ngày 25/10/2023 của 
UBND tỉnh Hải Dương

15/11/2023

SỞ TÀI CHÍNH

5. Nghị 
quyết

04/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 
Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội 
dung về mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng một số khoản phí, 
lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã 
được quy định tại Nghị quyết 
số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 
10 năm 2016 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Hải Dương

Khoản 2 Điều 1
Được bãi bỏ tại Nghị quyết số 
05/2023/NQ-HĐ ngày 
13/7/2023 

01/8/2023

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN

Không có văn bản

https://vbpl.vn/haiduong/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=17/2016/NQ-H%C4%90ND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
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B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2023

STT

Tên 
loại 
văn 
bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực một phần của văn 

bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

Không có văn bản

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN

Không có văn bản
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